Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng;
- Tên gói thầu: Gói số 03: Mua sắm vật rẻ mau hỏng, gồm 90 mặt hàng
- Dự toán mua sắm: Ấn phẩm, văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng, nylon, phụ kiện máy in, linh kiện máy tính và mực máy in, mực photocopy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026;
- Địa điểm thực hiện: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng dự kiến thu năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Ấm đun nước 2 lít 
	Vật liệu: thân Inox, vai nhựa; Rót nước: dạng cần bơm; Gioăng: Silicon
Ruột làm bằng thủy tinh cao cấp độ giữ nhiệt cao.
Sử dụng cần gạt để rót nước

	2
	Bàn chải chà sàn nhựa 
	Chất liệu: nhựa; Chất liệu đầu cọ: Sợi cước
Kích thước tối thiểu: 10,5cm x 5cm x 4cm

	3
	Bao lát dày (bao tải dứa) 50kg
	Chất liệu: nhựa PP; Kích thước tổi thiểu: 65x95cm

	4
	Bình thủy 2 lít
	Dung tích: 2 lít; 
Chất liệu: Thân nhựa, vai nhựa; gioăng: Silicon;
Kích thước tối thiểu: 15x15x38 cm; Ruột phích làm bằng thủy tinh cao cấp độ giữ nhiệt cao.

	5
	Bình trà Rạng Đông 
	Bình trà giữ nhiệt có lọc trà; Dung tích: 1 Lít; Kích thước tối thiểu:18 x 18 x 24 cm; Chất liệu: Inox không rỉ; gioăng: Silicon

	6
	Bình xịt thuốc khử khuẩn 8 lít
	Béc đồng, cần inox 304 cao cấp, dài 400mm, đường kính 8mm
– Miệng bình dạng phễu gắn rời
– Tay bơm bằng nhựa bọc lõi sắt, xi mạ cao cấp không rỉ sét
– Da bơm và ron phốt cao su không bị ảnh hưởng bởi hoá chất 
– Cò bóp có khóa phun liên tục – Van xả tự động khi áp suất nạp vượt mức tối đa qui định
- Kiểu đeo vai 
- Dung tích: 8 lít

	7
	Bô nhựa có nắp
	Bô tròn được làm bằng chất liệu nhựa PP 100%, nhiều kích thước. 
- Không bị ăn mòn bởi hóa chất, dễ dàng lau chùi rửa.
- Bề mặt tròn mịn 
- Có nắp đậy ngăn mùi.
- Bền, chịu va đập, chịu nhiệt tốt.
- Dễ dàng lau chùi, rửa.

	8
	Bô vệ sinh nam
	Chất liệu: Nhựa Cao cấp; tay cầm tiện lợi, có nắp đậy

	9
	Bô vệ sinh nữ
	Chất liệu: Nhựa Cao cấp; - Thiết kế thông minh như mỏ vịt rộng; Tay cầm dài và có nắp đậy kín đáo
- Dung tích khoảng 1 lít
- Kích thước tối thiểu: (41x24x10)cm

	10
	Cây xúc chai
	Chất liệu: Kim loại + nhựa, dài 30cm, sợi cọ mềm, dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, mút tạo bọt ở đầu cây

	11
	Chỉ trắng cuộn lớn và xanh
	1 ống chỉ may loại 5000m 

	12
	Chỉ vắt sổ
	Màu trắng;  Chỉ tơ vắt sổ 
cuộn 500g

	13
	Cờ Tổ Quốc
	Kích thước (120cm x 180cm) vải thi bóng dày, may ngôi sao 2 mặt trên một lớp vải, viền may 2 mũi kim

	14
	Cọ xúc rửa ống nghiệm
	Chất liệu: Kim loại + nhựa

	15
	Nước xả làm mềm vải đậm đặc
	Màu trắng/xanh, dung tích 1,8 lít

	16
	Con suốt chỉ máy may CN
	Suốt nhôm, 1 kim

	17
	Dao lớn
	Trọng lượng khoảng: 1,4kg; 
Kích thước tối thiểu: Dài 29cm x Rộng 9cm x Cao(dày) 0,8cm;
Chất liệu: Thép 

	18
	Dầu máy may
	Dầu có màu sáng hoặc không màu

	19
	Dây dù
	Chất liệu: sợi tổng hợp; 
Kích thước: bản rộng 2cm, Màu sắc: màu xanh 

	20
	Dây nylon buộc hồ sơ
	Chất liệu: Dây PP

	21
	Dây thun
	Chất liệu: cao su tự nhiên
Mô Tả: Đường kính sợi dây thun: 15-25-45mm, bề ngang sợi dây thun: 3mm, độ dày bản dây thun: 1,3mm

	22
	Dây thun 2cm
	Màu sắc: trắng, chất liệu co giãn, đàn hồi tốt, sử dụng may thun quần các loại
Kích thước: rộng 2cm 

	23
	Dây thun 2cm, có lỗ
	Màu sắc: trắng, chất liệu co giãn, đàn hồi tốt, sử dụng may thun quần các loại
Kích thước: rộng 2cm, có sẵn lỗ cài nút tiện lợi

	24
	Dép nhựa (màu xanh quai chéo)
	Chất liệu: Nhựa cao su mềm -Màu sắc: Nhiều màu -
 Size: 40-41-42-43

	25
	Dép nhựa (Kín mũi)
	Kích thước: nhiều size
Trọng lượng: 300g

	26
	Găng tay cao su dài 
	 Size M (Độ dài : 37cm ± 1 cm); Trọng lượng: 105 gr ± 3 gr

	27
	Găng tay cao su thường
	Size 7-7½ 

	28
	Gáo múc nước
	Chất liệu: nhựa, có tay cầm 

	29
	Ghế đẩu nhựa
	Chất liệu: nhựa; 
Chiều cao: 45cm

	30
	Giấy lau miệng
	Số lượng: 100 tờ
Số lớp: 1 lớp
Khổ giấy 33cm x 33cm
Chất liệu: Bột giấy 

	31
	Giấy pulppy
	Định lượng: 18 ± 2 g/m2;
Đóng gói: 2 cuộn x 2 lớp, 620 tờ, 62 mét
Kích thước tờ: (100x100)mm

	32
	Giấy pulppy
	Định lượng: 22 ± 2 g/m2;
Đóng gói: 2 cuộn x 2 lớp, 205 tờ, 41 mét
Kích thước tờ: (228x200)mm

	33
	Giấy vệ sinh 
	Thành phần: Bột giấy,định lượng: 17 ± 2 g/m2, đóng gói: 2 cuộn x 2 lớp, 42m, 388 tờ 
Kích thước: 90mm x 108mm

	34
	Giỏ lát (loại lớn)
	Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước tối thiểu: Cao 40 cm, dài đáy 50 cm, rộng đáy 23 cm

	35
	Giỏ nhựa chữ nhật 2 quai 
	Kích thước tối thiểu: (41x27x23)cm;
Chất liệu: Nhựa PP

	36
	Giỏ nhựa chữ nhật 2 quai 
	Kích thước tối thiểu: (54x27x37)cm; 
Chất liệu: Nhựa PP

	37
	Giỏ nhựa treo xe tiêm
	 Kích thước tối thiểu: (21x21x27)cm; 
Chất liệu: Nhựa PP

	38
	Giỏ nhựa tròn lớn
	Chất liệu: Nhựa PP, nhiều màu
Kích thước tối thiểu: Đường kính: 53cm; chiều cao: 38 cm

	39
	Giỏ rác nhựa sinh hoạt vàng
	Kích thước tối thiểu: 21 x 21 x 19,5 cm -Chất liệu: Nhựa PP, màu vàng 

	40
	Giỏ rác nhựa sinh hoạt xanh
	Kích thước tối thiểu: 21 x 21 x 19,5 cm -Chất liệu: Nhựa PP, màu xanh  

	41
	Hộp nhựa chữ nhật có nắp 
	Kích thước tối thiểu: (0,3x0,25x0,2)m; 
Chất liệu: Nhựa PP

	42
	Kệ để dép Inox 3 tầng 35 x 60cm
	Kích thước: (35x60)cm 
Chất liệu: inox 304 

	43
	Kéo bấm chỉ
	Chất liệu : thép.
Kích thước : 10cm x 2cm.
Trọng lượng : 20g.

	44
	Kim may máy 
	Chất liệu: Thép, Lố 10 kim; DBx1++ 90/14

	45
	Kim Vắt sổ
	Chất liệu: Thép, Lố 10 kim; DCx1-90/14

	46
	Ly giấy
	Dung tích: 100 ml

	47
	Ly thủy tinh
	Dung tích: 200 ml

	48
	Màng bọc thực phẩm 
	Kích thước: 30cm 

	49
	Miếng nhôm
	Chất liệu: sợi cước inox

	50
	Miếng xanh 
	Chất liệu: Sợi cước nhám
- Kích thước: dài 12cm-16cm; rộng 8cm - 12cm, dày 0,5cm - 0,8cm

	51
	Móc áo đóng tường
	Chất liệu: Inox;
- Độ dày móc khoảng 4mm, ngang móc khoảng 7mm;
- Loại: 7 móc

	52
	Mút lau máy
	Kích thước tối thiểu: (10x10x15)cm

	53
	Nước rửa chén bát 
	Khối lượng tịnh: 750g, Thể tích thực khoảng 720 ml

	54
	Pallet nhựa cứng 
	Kích thước tối thiểu: (105 x 60 x 10) cm, chất liệu nhựa HDPE, PP

	55
	Rp 7 
	Dung dịch bôi trơn cho các khớp nối bằng kim loại

	56
	Xà bông bột giặt 
	Thành phần chính: LAS 18% +/- 1%, Soda, Natri Sunphat, chất tẩy trắng, hương chanh (0,25%)

	57
	Xà bông rửa tay nước 
	Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate; Sodium Chloride; Glycol Distearate; Cocamide MEA; Perfume, Citric acid; Acrylates Copolymer, Sodium Benzoate, Hydroxystearic Acid, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Stearic Acid, Terpineol, VP/VA Copolymer, Thymol, Palmitic acid, Arachidic Acid, Sodium Glycinate, Silver Oxide, Lauric Acid, Sodium Sulfate, CI 45100
- Khối lượng tịnh: 180g (177 ml)

	58
	Sơn đen
	Khối lượng tịnh: 400g

	59
	Simili thảm nhựa trải sàn 
	Dày 1,8mm; Chất liệu: PVC; Màu sắc: không yêu cầu   

	60
	Tăm bông ráy tai
	Thân gỗ, bông 02 đầu, hộp 200 que

	61
	Tấm láng 2 da
	Vải da simili PVC - Khổ: 1,4m
- Độ dày: 0,5mm – 0,7mm
Màu: xanh và đen 

	62
	Tấm láng Simili trắng
	Vải da simili PVC - Khổ: 1,4m
- Độ dày: 0,5mm – 0,7mm 

	63
	Tăm xỉa răng
	Tăm nhọn 2 đầu 

	64
	Tạp dề vải
	Phía sau có dây thắt - Chất liệu: vải Kaki

	65
	Thảm lau chân
	Kích thước tối thiểu: (31x47)cm. Chất liệu: sợi bông nhung 

	66
	Thùng nhựa cách nhiệt
	Kích thước tối thiểu: Dài 49cm x Rộng 29cm x Cao 37cm Chất liệu nhựa PP 100% nguyên chất thiết kế 2 lớp ngăn nhiệt, Có nắp đậy, chốt khóa
Dung tích: 30 lít

	67
	Thùng rác đạp Y Tế vàng 15 lít
	 Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải lây nhiễm", dung tích: 15 lít, kích thước tối thiểu:(28x25x38)cm, màu vàng 

	68
	Thùng rác đạp Y Tế vàng 30 lít
	 Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải lây nhiễm", dung tích: 30 lít, kích thước tối thiểu: (33x33x45)cm, màu vàng 

	69
	Thùng rác đạp Y Tế vàng 60 lít
	Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải lây nhiễm", dung tích: 60 lít, kích thước tối thiểu: (44x46x64)cm, màu vàng 

	70
	Thùng rác đạp Y Tế xanh 60 lít
	Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải thông thường", dung tích: 60 lít, kích thước tối thiểu: (44x46x64)cm, màu xanh

	71
	Thùng rác đạp Y Tế xanh 15 lít
	Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-ghi dòng chữ "Chất thải thông thường", dung tích 15 lít, Kích thước tối thiểu: (28x25x38)cm, màu xanh 

	72
	Thùng rác đạp Y Tế trắng 15 lít
	Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải tái chế", dung tích: 15 lít, Kích thước tối thiểu: (28x25x38)cm, màu trắng 

	73
	Thùng rác đạp Y Tế đen 8 lít
	Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải nguy hại không lây nhiễm", dung tích 8 lít, Kích thước tối thiểu: (23,5 x 25,5 x 31)cm, màu đen 

	74
	Thùng rác đạp Y Tế đen 15 lít
	Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín, đóng mở bằng chân đạp-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải nguy hại không lây nhiễm", dung tích 15 lít, Kích thước tối thiểu: (28x25x38)cm, màu đen 

	75
	Thùng rác Y Tế đen 120 lít
	Chất liệu nhựa HDPE- thùng nắp kín lật, có 2 bánh xe (cao su đúc đặc)-có in logo theo quy định, ghi dòng chữ "Chất thải nguy hại không lây nhiễm", dung tích 120 lít, Kích thước tối thiểu: (53 x 46  x 93)cm, màu đen 

	76
	Thước dây
	Thước dây bản nhỏ, chiều dài 1,5m 

	77
	Thuốc tẩy 
	Nước tẩy quần áo 
Dung tích: 1 lít

	78
	Tông đơ 
	Chất liệu: Nhựa và thép không gỉ 
Trọng lượng khoảng 396g, bảo hành 12 tháng
Một bộ bao gồm: 1 máy tông đơ, 1 cáp sạc USB + 1 củ sạc, 1 cọ vệ sinh, 1 dầu bôi trơn, 1 hướng dẫn sử dụng, 4 lược định hình (3/6/9/12mm)
Lưỡi cắt bằng thép cao cấp không gỉ
Nguồn điện: 220V-50Hz
Pin khỏe 2000mAh dùng liên tục đến 204 phút sau sạc; chạy êm, không gây tiếng ồn; thân máy inox chắc chắn bền đẹp; thiết kế không dây-gọn nhẹ, dễ sử dụng

	79
	Ủng cao su
	Chất liệu: nhựa không thấm nước, đế bằng cao su mềm, chống trơn trượt. (nhiều size)

	80
	Xà phòng bột 
	Thành phần:     Sodium Linear Alkybenzene Sulfonate,  Sodium Lauryl Sulfate;  Sodium Carbonate, Calcium  Carbonate; Sodium Alumino  Silicate  Hydrate,  Sodium Silicate,   Sodium Sulfate; Acrylic/Maleic Copolymer; Polyethylene Terephthlate; Hydroxypropyl Methylcellulose; Disodium Distyrylbiphenyl  Disulfonate; 4,4 Diamino-stilbene-N, N’-bis (1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2.2’-disulphonic acid disodium salt; Bentonite; Chất tạo màu; Enzymes; Chất thơm (Chứa tinh dầu thiên nhiên 0,124 ppm)

	81
	Xe đẩy siêu thị
	Kích thước tối thiểu: Dài 94cm x Rộng 57cm x Cao 97cm. Chất liệu inox 304.

	82
	Xô bông băng y tế 10 lít cho xe tiêm
	Chất liệu: nhựa PP
Có logo chất thải theo quy định, có nắp đậy và quai.
Dung tích: 10 lít, nhiều màu kèm logo theo quy định 

	83
	Xô nhựa có nắp 100 lít 
	Chất liệu: nhựa PP, có nắp đậy và quai.
Dung tích: 100 lít

	84
	Xô nhựa có nắp 20 lít 
	Chất liệu: nhựa PP, có nắp đậy và quai.
Dung tích: 20 lít 

	85
	Xô nhựa có nắp 60 lít
	Chất liệu: nhựa PP, có nắp đậy và quai.
Dung tích: 60 lít

	86
	Xô nhựa có nắp 80 lít 
	Chất liệu: nhựa PP, có nắp đậy và quai.
Dung tích: 80 lít

	87
	Xô nhựa có nắp 120 lít 
	Chất liệu: nhựa PP, có nắp đậy và quai.
Dung tích: 120 lít

	88
	Xô nhựa có nắp 6 lít 
	Chất liệu: nhựa PP, có nắp đậy và quai.
Dung tích: 6 lít

	89
	Xô đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm 5 lít
	Chất liệu: nhựa PP
Dung tích: 5 lít, màu đen, có nắp đậy và quai

	90
	Thùng chứa chất thải công cộng 2 ngăn xanh- trắng 120l, có logo chất thải thông thường và chất thải tái chế
	Chất liệu: nhựa composite
 2 ngăn xanh- trắng; 120 Lít, có logo chất thải thông thường và chất thải tái chế


Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
1.3. Các yêu cầu khác
Đối với các mặt hàng có hạn sử dụng do nhà sản xuất công bố, sản phẩm được cung cấp phải bảo đảm thời hạn sử dụng còn lại tối thiểu bằng 3/4 tổng thời hạn sử dụng theo công bố của nhà sản xuất. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Quan sát, đối chiếu trực tiếp.

